UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II– MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7
NĂM HỌC: 2024 - 2025
I. Nội dung ôn tập:
1. Phần Lịch sử:
- Nước Đại Ngu thời Hồ (1400 – 1407).
- Khởi nghĩa Lam Sơn. 
2. Phần địa lí:
- Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ
- Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác,sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn
- Châu Đại Dương 
II. Dạng đề: 
Trắc nghiệm: 28 câu = 7,0 điểm + tự luận 4 câu = 3 điểm
- Lịch sử: 14 câu  TNKQ + 2 câu tự luận = 5 điểm
- Địa lí: 14 câu  TNKQ + 2 câu tự luận = 5 điểm
- Tổng 10 điểm
III. Dạng bài tham khảo
A. Phần Lịch sử:
I. Phần trắc nghiệm:
Câu 1. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi là do:
A. nhân dân Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước.
B. nhà Minh nhận thấy cuộc chiến tranh xâm lược là phi nghĩa.
C. có sự lãnh đạo của nhiều tướng tài, như: Lê Hoàn, Trần Hưng Đạo…
D. quân Minh cắt một phần lãnh thổ để giảng hòa với quân Lam Sơn.
Câu 2. Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
A. Chấm dứt hơn 20 năm đô hộ của nhà Minh, khôi phục nền độc lập.
B. Mở ra thời kì phát triển mới của đất nước.
C. Thể hiện nước ta là một quốc gia hùng mạnh không đâu bằng.
D. Là cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc có tính chất nhân dân.
Câu 3. Năm 1424, Nguyễn Chích đề nghị nghĩa quân Lam Sơn tạm rời núi rừng Thanh Hóa, chuyển quân đi đâu?
A. Chuyển quân ra Bắc.			B. Chuyển quân vào Nghệ An.
C. Chuyển quân vào miền Nam		D. Chuyển quân lên núi Chí Linh.
Câu 4. Quân Minh lấy cớ nào để tiến hành xâm lược nước ta?
A. Qúy tộc nhà Trần cầu cứu quân Minh giúp đỡ. 
B. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần.
C. Nhà Hồ không thực hiện triều cống đối với nhà Minh.
D. Quân đội nhà Hồ quấy nhiễu biên giới phía Nam.
Câu 5. Vì sao Hồ Qúy Ly tiến hành cải cách toàn diện đất nước?
A. Vì Hồ Qúy Ly muốn gây dựng thanh thế cho mình. 
B. Vì Hồ Qúy Ly muốn xóa bỏ mội chính sách của nhà Trần.
C. Vì đất nước lâm vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc.
D. Vì muốn đưa nước ta trở thành nước hùng mạnh nhất khu vực. 
Câu 6. Quốc hiệu của nước ta dưới thời Hồ là:
A. Đại Nam.		B. Đại Cồ Việt.		C. Đại Ngu		D. Văn Lang. 

Câu 7. Triều đại phong kiến nào của Việt Nam đã cho lưu hành tiền giấy?
A. Nhà Lê Sơ	.	B. Nhà Lý.		C. Nhà Trần.		D. Nhà Hồ.
Câu 8. Những năm tháng đầu của cuộc khởi nghĩa, nghĩa quân Lam Sơn đã mấy lần phải rút lên núi Chí Linh?
A. 2 lần. 		          B. 3 lần.		C. 4 lần.		          D. 5 lần. 
Câu 9. Lê Lợi đã chọn địa điểm nào làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
A. Lang Chánh (Thanh Hóa).		          B. Thọ Xuân (Thanh Hóa).
C. Tây Đô (Thanh Hóa).			          D. Lam Sơn (Thanh Hóa).
Câu 10. Tại ải Chi Lăng (Lạng Sơn), nghĩa quân Lam Sơn đã phục kích và giết chết tướng Minh là:
A. Vương Thông.	        B. Liễu Thăng.         C. Mộc Thạnh        	D. Trần Trí.
Câu 11. Ai là tác giả của “Bình Ngô Đại Cáo”?
A. Nguyễn Trãi.		B. Lê Lợi.		C. Nguyễn Chích.		D. Đinh Lễ. 
Câu 12. Nhà Hồ đã ban hành chính sách gì về ruộng đất?
A. Quân điền.		B. Hạn điền.		C. Phú điền.			D. Lộc điền. 
Câu 13. Người sáng lập ra nhà Hồ là ai?
A. Hồ Hán Thương.				B. Hồ Quý Ly.
C. Hồ Nguyên Trừng.				D. Trần Dụ Tông.
Câu 14. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến cuộc cải cách của Hồ Qúy Ly thất bại là gì?
A. Sự uy hiếp của nhà Minh.			B. Sự chống đối của quý tộc Trần.
C. Tài chính đất nước trống rỗng.		D. Không được sự ủng hộ của nhân dân.
Câu 15. Trong giai đoạn đầu của khởi nghĩa (1418 -1423), nghĩa quân Lam Sơn ở trong tình trạng như thế nào?
A. Lực lượng nghĩa quân rất hùng mạnh.
B. Lực lượng nghĩa quân còn yếu, gặp nhiều khó khăn.
C. Nghĩa quân liên tiếp giành thắng lợi, buộc địch phải rút quân.
D. Nghĩa quân đánh đâu thắng đó, địa bàn hoạt động được mở rộng.
Câu 16. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của quân dân Việt Nam chống lại quân xâm lược nào?
A. Nhà Hán.		B. Nhà Tống.		C. Nhà Nguyên.		D. Nhà Minh.
Câu 17. Giữa năm 1418, ai là người đóng giả Lê Lợi nhử địch, giải cứu cho chủ tướng và đã hi sinh?
A. Nguyễn Trãi.		B. Lê Lai.		C. Nguyễn Chích.		D. Lê Ngân.
Câu 18. Những năm đầu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, để bảo toàn lực lượng, Lê Lợi đã làm gì?
A. Đề nghị tạm hòa với quân Minh.	          B. Đầu hàng quân Minh. 
C. Giải tán nghĩa quân Lam Sơn.		D. Ra nhập lực lượng quân Minh 
Câu 19. Việc dụ hàng quân Minh và tổ chức hội thề Đông Quan thể hiện điều gì trong kế hoạch đánh giặc của Lê Lợi và Nguyễn Trãi?
A. Thể hiện ý chí, sức mạnh và truyền thống nhân đạo của dân tộc ta. 
B. Thể hiện sự ngạo nghễ của những người chiến thắng, coi thường kẻ thua cuộc. 
C. Thể hiện quyết tâm sẵn sàng đánh giặc của bộ chỉ huy nghĩa quân Lam Sơn.
D. Thể hiện sức mạnh của nghĩa quân, khiến quân minh hoảng loạn về tinh thần. 
Câu 20. Cải cách của Hồ Quý Ly có tác động gì đến xã hội nước ta lúc bấy giờ?
A. Củng cố quyền lực của chính quyền trung ương, giảm bớt thể lực của tầng lớp quý tộc.
B. Chỉ tập trung chuẩn bị cho chiến tranh dẫn đến đời sống nhân dân đói khổ, bần cùng.
C. Khiến cho xã hội rối ren, nội chiến liên miên.
D. Giúp cho đất nước phát triển rực rỡ, đời sống nhân dân ấm no.

Phần II. Tự luận:
Câu 1: Những cải cách của Hồ Quý Ly đã có tác động như thế nào đối với xã hội nước ta thời nhà Hồ? 
Câu 2: Theo em, đường lối kháng chiến của nhà Hồ chống quân Minh có gì khác so với đường lối kháng chiến của nhà Trần trong ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên?
Câu 3: Từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, chúng ta rút ra được bài học kinh nghiệm gì đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

B. Phần Địa lí:
Phần I. Trắc nghiệm:
Câu 1: Hoang mạc nào sau đây là hoang mạc khô cằn nhất thế giới ở khu vực Trung và Nam Mỹ?
A. Gô-bi.                 B. Xa-ha-ra.                  C. A-ta-ca-ma.                    D. Ca-la-ha-ri
Câu 2: Châu Đại Dương chủ yếu nằm trong đới khí hậu nào?
A. Đới nóng.           B. Đới cận nhiệt.           C. Đới ôn hoà.		  D. Đới lạnh.
Câu 3: Châu Đại dương nằm giữa hai đại dương nào?
A. Thái Bình Dương – Ấn Độ Dương     
B. Ấn Độ Dương – Đại Tây Dương
C. Đại Tây Dương – Bắc Băng Dương   
D. Bắc Băng Dương – Thái Bình Dương.
Câu 4: Thiên nhiên dãy núi An-đét thay đổi từ thấp lên cao lần lượt là:
A. rừng nhiệt đới, rừng lá rộng, rừng lá kim, đồng cỏ, đồng cỏ núi cao, băng tuyết.
B. rừng lá rộng, rừng lá kim, đồng cỏ, đồng cỏ núi cao, băng tuyết, rừng nhiệt đới.
C. băng tuyết, đồng cỏ núi cao, đồng cỏ, rừng lá kim, rừng lá rộng, rừng nhiệt đới.
D. băng tuyết, đồng cỏ núi cao, đồng cỏ, rừng lá rộng, rừng nhiệt đới, rừng lá kim
Câu 5: Trong số các loài vật dưới đây, loài nào là biểu tượng của đất nước Ô-xtrây-li-a? 
A. Gấu                    B. Can-gu-ru                   C. Chim bồ câu                  D. Thỏ
Câu 6: Xao Pao-lô là thành phố đông dân nhất của Nam Mỹ, thuộc nước nào?
A. Ac-hen-ti-na      B. Bra-xin                       C. Vê-nê-xu-ê-la                D. Pa-ra-goay
Câu 7: Lục địa Ô-xtrây-li-a có vị trí địa lí:
A. nằm ở phía đông nam Đại Tây Dương, thuộc bán cầu Nam
B. nằm ở phía tây nam Ấn Độ Dương, thuộc bán cầu Nam
C. nằm ở phía tây nam Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam
D. nằm ở phía trung tâm Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam
Câu 8: Năm 2020, tỉ lệ dân thành thị của khu vực Trung và Nam Mĩ chiếm hơn .…… % dân số.
A. 70                       B. 75                             C. 80                               D. 90
Câu 9: Dân cư Ô-xtrây-li-a tập trung chủ yếu ở vùng:
A. duyên hải phía đông, đông nam và tây nam.
B. sơn nguyên phía tây Ô-xtrây-li-a.
C. đồng bằng trung tâm.
D. phía bắc lục địa Ô-xtrây-li-a.
Câu 10: Sự độc đáo của nền văn hóa Mỹ La-tinh là do:
A.Trung và Nam Mỹ có nhiều nền văn hóa cổ.
B. du nhập văn hóa châu Âu.
C. du nhập văn hóa châu Phi.
D. sự pha trộn nhiều nền văn hóa ở Trung và Nam Mỹ.
Câu 11: Càng lên cao thiên nhiên của dãy núi An-đét càng thay đổi phụ thuộc vào sự thay đổi của yếu tố nào?
A. Hướng địa hình.                                       B. Độ cao địa hình.
C. Nhiệt độ.                                                   D. Nhiệt độ và độ ẩm.
Câu 12: Tốc độ đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ không để lại hậu quả nào?
A. Thất nghiệp.                                             B. Ô nhiễm môi trường.
C. Tệ nạn xã hội gia tăng.                             D. Phân biệt chủng tộc.
Câu 13: Quốc gia có diện tích lớn nhất châu Đại Dương là:
A. Niu Dilen.                                                  B. Ô-xtrây-li-a.         
C. Pa pua Niu Ghinê.                                     D. Va-na-a-tu.
Câu 14: Ý kiến nào sau đây đúng với sự phân hóa thiên nhiên theo chiều Đông – Tây ở Trung Mỹ?
A. Phía đông và các đảo có lượng mưa trung bình nhiều hơn phía tây.
B. Phía đông và các đảo có lượng mưa trung bình ít hơn phía tây.
C. Phía tây khô hạn nên chủ yếu xa van, rừng thưa. 
D. Phía đông và các đảo có rừng mưa phát triển.
Câu 15: Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ phân hóa theo chiều Bắc - Nam, thể hiện rõ nhất ở:
A. sự phân hóa cảnh quan.                              B. sự phân hóa khí hậu 
C. sự phân hóa địa hình.                                 D. sự phân hóa khí hậu và cảnh quan
Câu 16: Những ngôn ngữ nào được sử dụng nhiều ở khu vực Trung và Nam Mỹ?
A. Tiếng Anh và Pháp.                                  B. Tiếng Anh và Tây Ban Nha.
C. Tiếng Nga và Anh.                                   D. Tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Câu 17: Cho bảng số liệu sau:
Diện tích rừng A-ma-dôn ở Braxin giai đoạn 1970 - 2019
	Năm
	1970
	1990
	2000
	2010
	2019

	Diện tích (triệu km2)
	4,0
	3,79
	3,6
	3,43
	3,39



       Nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi diện tích rừng A-ma-dôn?
A. Diện tích rừng có xu hướng giảm mạnh.
B. Diện tích rừng đang có xu hướng tăng mạnh.
C. Diện tích rừng đang có xu hướng giảm nhẹ.
D. Diện tích rừng có xu hướng tăng nhẹ.
Câu 18: Biện pháp nào không được sử dụng để bảo vệ rừng A-ma-dôn?
A. Tăng cường giám sát hoạt động khai thác rừng.
B. Trồng phục hồi rừng.
C. Thay đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo lại đất.
D. Tuyên truyền và đẩy mạng vai trò của người dân bản địa
Câu 19: Tại sao diện tích rừng A-ma-dôn đang bị suy giảm?
A. Thiếu nước để tưới tiêu.                
B. Khí hậu nóng lên toàn cầu.
C. Tình trạng hoang mạc hóa lan rộng.
D. Khai phá rừng lấy gỗ, đất canh tác, khai thác khoáng sản, làm đường giao thông, cháy rừng.
Câu 20: Khu vực rừng A-ma-dôn tập chung chủ yếu ở những quốc gia nào sau đây?
A. Bra-xin và Cô-lôm-bi-a.                         B. Pê-ru và Bô-li-vi-a.
C. Braxin và Pê-ru.                                     D. Vê-nê-du-ê-la và Cô-lôm-bi-a.
Phần II: Tự luận:
Câu 1: Trình bày đặc điểm khí hậu của lục địa Ô-xtrây-li-a?
Câu 2: Nguyên nhân nào dẫn đến sự độc đáo về dân cư, xã hội lục địa Ô-xtrây-li a?
Câu 3: Tại sao chúng ta cần bảo vệ rừng nhiệt đới A-ma-dôn?

- Hết –

BGH xác nhận                            TT/NTCM duyệt                                Giáo viên lập
           

                                                   Phạm Thị Thanh Hoa                          Đoàn Thị Hoa
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